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	UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:            /BC - SKHĐT
	Quảng Nam, ngày      tháng     năm 2024



BÁO CÁO
Tình hình “sức khỏe của doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
tháng 12 và năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
[bookmark: _GoBack]	1. Về đăng ký kinh doanh
	Tính đến hết tháng 12/2023, toàn tỉnh có khoảng 8.346 doanh nghiệp đang hoạt động.
	a. Về số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới so với cùng kỳ năm 2022
	- Tháng 12/2023, có 76 doanh nghiệp thành lập mới, lũy kế năm 2023 có 1.144 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 6,54% so với cùng kỳ năm 2022.
	- Tháng 12/2023, số vốn đăng ký mới là 367,55 tỷ đồng, lũy kế năm 2023 vốn đăng ký mới đạt gần 6.002,65 tỷ đồng, giảm 41,49% so với cùng kỳ năm 2022.
	b. Về số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường so với cùng kỳ năm 2022
	- Tháng 12/2023, có 53 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, lũy kế năm 2023 có 1.033 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2022. 
	- Tháng 12/2023, có 24 doanh nghiệp giải thể, lũy kế năm 2023 có 168 doanh nghiệp giải thể, giảm 22,58% so với cùng kỳ năm 2022.
	2. Về đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài
	Tỉnh Quảng Nam hiện có khoảng 1.138 dự án đầu tư trong nước đang còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư hơn 225.000 tỷ đồng; 193 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 6,08 tỷ USD.
	a. Về đầu tư trong nước so với cùng kỳ năm 2022
	- Tháng 12/2023 có 01 dự án cấp phép mới, lũy kế năm 2023 có 20 dự án cấp phép mới, giảm 66,66% so với năm 2022; trong đó Khu kinh tế mở Chu Lai có 11 dự án cấp phép mới.
	- Tháng 12/2023 vốn đăng ký mới là 50,14 tỷ đồng, lũy kế năm 2023 vốn đăng ký mới khoảng 1.967,91 tỷ đồng, giảm 77,86% so với năm 2022; trong đó Khu kinh tế mở Chu Lai là 1.382,27 tỷ đồng.
- Tháng 12/2023, không có dự án điều chỉnh tăng vốn, lũy kế năm 2023 có 03 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng là 876,33 tỷ đồng.
- Tháng 12/2023, không có dự án điều chỉnh giảm vốn, lũy kế năm 2023 có 01 dự án điều chỉnh giảm vốn với số vốn giảm là 15 tỷ đồng.
b. Về đầu tư nước ngoài (FDI) so với cùng kỳ năm 2022
	- Tháng 12/2023, có 01 dự án FDI cấp phép mới, lũy kế năm 2023 có 04 dự án cấp phép mới nằm trong Khu kinh tế mở Chu Lai, với vốn đăng ký là 58,58 triệu USD, giảm 01 dự án so với năm 2022.
- Tháng 12/2023, không có dự án điều chỉnh tăng vốn, lũy kế năm 2023 có 04 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng là 9,22 triệu USD và không có dự án điều chỉnh giảm vốn.
	3. Về thu ngân sách nhà nước từ hoạt động của doanh nghiệp
	a. Thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh so với cùng kỳ năm 2022
	Thu của tháng 12/2023 là 2.260 tỷ đồng, lũy kế năm 2023 đạt 13.767 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm 2022.
	* Số thu đạt thấp khi thị trường ô tô sụt giảm.
	b. Thu từ doanh nghiệp FDI so với cùng kỳ năm 2022
	Thu của tháng 12/2023 là 183 tỷ đồng, lũy kế năm 2023 đạt 1.775 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2022.
	* Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam - Quảng Nam nộp 742,64 tỷ đồng, tăng 135,7% so với cùng kỳ.
	c. Thu từ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) so với cùng kỳ năm 2022
	- Đối với DNNN Trung ương: Thu của tháng 12/2023 là 125 tỷ đồng, lũy kế năm 2023 đạt 883 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2022.
	* Các doanh nghiệp thủy điện có số nộp ngân sách 572,93 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ.
	- Đối với DNNN địa phương: Thu của tháng 12/2023 là 12 tỷ đồng, lũy kế năm 2023 đạt 95 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2022.
	*Do Công ty TNHH MTV Phát triển Hạ tầng KCN Chu Lai nộp 17,37 tỷ đồng phát sinh từ tiền thuế giá trị gia tăng, từ doanh thu hoạt động cho thuê đất tại Khu công nghiệp Bắc Chu Lai.
	d. Tình hình nợ thuế so với cùng kỳ năm 2022
Nợ thuế phát sinh tháng 12/2023 là 446 tỷ đồng; lũy kế tiền thuế nợ chốt đến tháng 12/2023 là 2.459 tỷ đồng, giảm 01% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó: 
- Tiền thuế nợ có khả năng thu tháng 12/2023 là 446 tỷ đồng, lũy kế đến tháng 12/2023 là 1.081 tỷ đồng, giảm 25% so cùng kỳ năm 2022.
- Tiền thuế nợ đang xử lý tháng 12/2023 không phát sinh, lũy kế đến tháng 12/2023 là 14 tỷ đồng, tăng 133% so với cùng kỳ năm 2022.
- Tiền thuế nợ khó thu tháng 12/2023 không phát sinh, lũy kế đến tháng 12/2023 là 110 tỷ đồng, tăng 358% so với cùng kỳ năm 2022.
4. Về xuất nhập khẩu so với cùng kỳ năm 2022
          - Về kim ngạch xuất khẩu: Tháng 12/2023 đạt 134,46 triệu USD, lũy kế năm 2023 đạt hơn 1,7 tỷ USD, giảm 13,24% so với cùng kỳ năm 2022. 
	- Về kim ngạch nhập khẩu: Tháng 12/2023 đạt 181,98 triệu USD, lũy kế năm 2023 đạt hơn 2 tỷ USD, giảm 28,76% so với cùng kỳ năm 2022. 
	- Về số thu thuế hoạt động xuất, nhập khẩu: Tháng 12/2023, thu thuế từ hoạt động xuất, nhập khẩu 537,35 tỷ đồng, lũy kế năm 2023 thu 3.304,52 tỷ đồng, giảm 51,32% so với cùng kỳ năm 2022.	
	* Số thu giảm chủ yếu từ các mặt hàng linh kiện, bộ linh kiện ô tô của Trường Hải do tình hình kinh tế khó khăn, ảnh hưởng của lạm phát toàn cầu và xung đột quân sự nên việc tiêu thụ xe ô tô giảm.
	5. Về lao động so với cùng kỳ năm 2022
	- Tính đến tháng 12/2023, số lao động làm việc trong khu vực chính thức là khoảng 268.000 người.
- Tháng 12/2023, số lao động đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp là 1.459 người, lũy kế năm 2023 là 15.822 người, tăng 24,93% so với cùng kỳ năm 2022.
- Tháng 12/2023, số lao động được hưởng bảo hiểm thất nghiệp là 1.590 người, lũy kế năm 2023 là 15.636 người. 
6. Về tín dụng so với cùng kỳ năm 2022
- Doanh số cho vay trên địa bàn tỉnh tháng 11/2023 là 31.806,24 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm tính đến cuối tháng 11/2023 là 262.196,25 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay gần 103.976,36 tỷ đồng (tăng 10,15% so với cùng kỳ năm 2022). Trong đó, chiếm nhiều nhất là Hộ kinh doanh, cá nhân với 60.627,43 tỷ đồng; công ty TNHH 28.979,84 tỷ đồng; công ty cổ phần 11.455,48 tỷ đồng.
 - Tháng 11/2023, số lượng doanh nghiệp vay mới là 73 doanh nghiệp, với doanh số vay gần 16.676,29 tỷ đồng; tính từ đầu năm đến cuối tháng 11/2023 toàn tỉnh có 1.412 doanh nghiệp phát sinh vay mới với doanh số vay gần 110.574,1 tỷ đồng; số lượng doanh nghiệp còn dư nợ 3.119 doanh nghiệp (tăng 11,31% so với cùng kỳ năm 2022), tương ứng tổng dư nợ là 43.044,44 tỷ đồng (tăng 9,51% so với cùng kỳ năm 2022). 
- Tính đến hết tháng 11/2023, trên địa bàn tỉnh có 62 doanh nghiệp có nợ xấu (tăng 8,77% so với cùng kỳ năm 2022) với tổng nợ xấu là 873,18 tỷ đồng (tăng 17,82% so với cùng kỳ năm 2022).
- Số lượng doanh nghiệp được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay và giữ nguyên nhóm nợ trong tháng 11/2023 là 14 doanh nghiệp, số tiền nợ được cơ cấu là 232,73 tỷ đồng.

7. Tình hình sản xuất, kinh doanh trong một số lĩnh vực cụ thể
a. Đối với lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
- Năm 2023 có 410 doanh nghiệp công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thành lập mới (giảm 15,46% so với năm 2022) với số vốn đăng ký là 2.387,62 tỷ đồng (giảm 38,95% so với năm 2022), số lượng lao động là 2.612 người (giảm 44,05% so với năm 2022).
- Doanh thu trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tháng 12/2023 đạt 9.652,94 tỷ đồng, lũy kế năm 2023 đạt 92.227,5 tỷ đồng, giảm 27,26% so với cùng kỳ năm 2022.
b. Đối với lĩnh vực du lịch
- Doanh thu du lịch trên địa bàn tỉnh tháng 12/2023 là 490 tỷ đồng, lũy kế năm 2023 đạt 7.950 tỷ đồng, tăng 10,02% so với cùng kỳ năm 2022.
-  Doanh thu dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh tháng 12/2023 là 370 tỷ đồng, lũy kế năm 2023 đạt 5.968 tỷ đồng, tăng 114% so với cùng  kỳ năm 2022.
- Thu nhập xã hội từ du lịch tháng 12/2023 là 1.152 tỷ đồng, lũy kế năm 2023 đạt 18.684 tỷ đồng, tăng 101% so với cùng kỳ năm 2022.
- Tổng lượt khách tham quan, lưu trú trên địa bàn tháng 12/2023 là 385.000 lượt, lũy kế năm 2023 là 7.550.000 lượt, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2022 (trong đó, khách nội địa là 3.680.000 lượt, khách quốc tế là 3.870.000 lượt).
	c. Đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ
	- Đối với ngành kinh doanh xăng dầu và chợ: Tính đến tháng 12/2023, số lượng doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và chợ đang hoạt động là 356 doanh nghiệp.
	- Đối với lĩnh vực thương mại - dịch vụ nói chung: Năm 2023 có 720 doanh nghiệp lĩnh vực thương mại - dịch vụ thành lập mới (tăng 2,4% so với năm 2022) với số vốn đăng ký là 3.488,6 tỷ đồng (giảm 3,5% so với năm 2022), số lượng lao động là 3.323 người (giảm 5,8% so với năm 2022).
	+ Tháng 12/2023, doanh thu bán lẻ hàng hóa là 4.773,25 tỷ đồng, lũy kế năm 2023 doanh thu bán lẻ hàng hóa là 53.600,49 tỷ đồng, tăng 112,1% so với cùng kỳ năm 2022.
	+ Tháng 12/2023, doanh thu dịch vụ là 1.435,77 tỷ đồng, lũy kế năm 2023 là 16.673,47 tỷ đồng, tăng 114,5% so với cùng kỳ năm 2022.
	d. Đối với lĩnh vực vận tải
- Tính đến tháng 12/2023, số lượng doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải đang hoạt động là 1.325 doanh nghiệp; số lao động làm việc trong lĩnh vực vận tải là 25.000 người, tăng 4,16% so với cùng kỳ năm 2022.
- Tháng 12/2023 có 4.634 phương tiện kiểm định, lũy kế năm 2023 có 52.836 phương tiện kiểm định, tăng 18,37% so với cùng kỳ năm 2022.

đ. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
	- Năm 2023 số lượng doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đang hoạt động là 70 doanh nghiệp, với số lượng lao động làm việc là 20.859 người.
e. Đối với lĩnh vực hải quan
- Tháng 12/2023, có 321 doanh nghiệp giải quyết thủ tục hải quan, lũy kế năm 2023 có 580 doanh nghiệp giải quyết thủ tục hải quan, tăng 6,62% so với cùng kỳ năm 2022.
- Tháng 12/2023, phát sinh 11.771 tờ khai thông quan hàng hóa, lũy kế năm 2023 phát sinh 126.577 tờ khai thông quan hàng hóa, giảm 9,82% so với cùng kỳ năm 2022.
	* Thống kê các doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại Quảng Nam.
g. Đối với lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
Tháng 12/2023, không có doanh nghiệp/dự án khởi nghiệp được hỗ trợ theo Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh, lũy kế năm 2023 có 148 doanh nghiệp/dự án khởi nghiệp được hỗ trợ theo Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh với số tiền hỗ trợ là 807,063 triệu đồng.
8. Đối với doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai và các khu công nghiệp của tỉnh
Tháng 12/2023, có 01 doanh nghiệp đăng ký mới; lũy kế năm 2023 có 10 doanh nghiệp đăng ký mới; tổng cộng có 197 doanh nghiệp trong Khu kinh tế mở Chu Lai, trong đó có 98 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; số lượng lao động làm việc trong Khu kinh tế mở Chu Lai và các Khu công nghiệp là 56.000 người.
Trên đây là báo cáo tình hình “sức khỏe của doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tháng 12/2023 và năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo UBND tỉnh./.
	Nơi nhận:
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